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Các mức thời hạn tối đa hiện hành theo văn bản hợp nhất về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy, cùng 
quy định riêng về chữ ký số chuyên dùng công vụ. Nghị định 130/2018/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ 
ngày 10/04/2025, trừ quy định chuyển tiếp.
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ĐIỂM NỔI BẬT

CHỨNG THƯ CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘ…

3
năm tối đa
Theo Nghị định 23/2025/NĐ-CP

CHỨNG THƯ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ CH…

10
năm
Khi chữ ký được bảo đảm bởi chứng thư 
chuyê…

CHỨNG THƯ CÔNG VỤ CẤP MỚI C…

5
năm tối đa
Không gồm chứng thư chuyên biệt hộ 
chiếu ho…

DỮ LIỆU

Chứng thư chữ ký số gốc của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số gốc   ·   Ngày hiệu lực: 2025-04-10

Chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy cho dịch vụ cấp dấu thời gian
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy   ·   Ngày hiệu lực: 2025-04-10

Chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy cho dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy   ·   Ngày hiệu lực: 2025-04-10

Chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy cho dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy   ·   Ngày hiệu lực: 2025-04-10

Chứng thư chữ ký số công cộng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số công cộng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-04-10

Chứng thư chữ ký điện tử chuyên dùng
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký điện tử chuyên dùng   ·   Ngày hiệu lực: 2025-04-10

Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-15

Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ cấp mới cho thuê bao
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-15

Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ gia hạn cho thuê bao
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ   ·   Ngày hiệu lực: 2024-08-15
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Chứng thư CSCA phục vụ ký phát hành hộ chiếu gắn chíp điện tử
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ hộ chiếu   ·   Ngày hiệu lực: 
2024-08-15

Chứng thư DS phục vụ ký phát hành hộ chiếu gắn chíp điện tử
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ hộ chiếu   ·   Ngày hiệu lực: 
2024-08-15

Chứng thư CVCA phục vụ kiểm tra hộ chiếu gắn chíp điện tử
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ hộ chiếu   ·   Ngày hiệu lực: 
2024-08-15

Chứng thư DVCA phục vụ kiểm tra hộ chiếu gắn chíp điện tử
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ hộ chiếu   ·   Ngày hiệu lực: 
2024-08-15

Chứng thư IS phục vụ kiểm tra hộ chiếu gắn chíp điện tử
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ hộ chiếu   ·   Ngày hiệu lực: 
2024-08-15

Chứng thư CSCA phục vụ ký phát hành thẻ căn cước gắn chíp điện tử
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ thẻ căn cước   ·   Ngày hiệu lực: 
2024-08-15

Chứng thư DS phục vụ ký phát hành thẻ căn cước gắn chíp điện tử
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ thẻ căn cước   ·   Ngày hiệu lực: 
2024-08-15

Chứng thư CVCA phục vụ kiểm tra thẻ căn cước gắn chíp điện tử
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ thẻ căn cước   ·   Ngày hiệu lực: 
2024-08-15

Chứng thư DVCA phục vụ kiểm tra thẻ căn cước gắn chíp điện tử
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ thẻ căn cước   ·   Ngày hiệu lực: 
2024-08-15

Chứng thư IS phục vụ kiểm tra thẻ căn cước gắn chíp điện tử
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ thẻ căn cước   ·   Ngày hiệu lực: 
2024-08-15

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.08
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý viễn thông hạ tầng số
Quốc hội & Bộ Thông tin và Truyền thông — Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 & Nghị định về dịch vụ tin cậy
https://neac.gov.vn
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định 23/2025/NĐ-CP quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin 
cậy
https://congbao.cdnchinhphu.vn/CongBaoCP/CongBao/2025/3/44260/55038-1-373-374.pdf
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định 68/2024/NĐ-CP quy định về chữ ký số chuyên dùng công 
vụ
https://congbao.cdnchinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2024/6/42135/50631-1-2024777-77868-2024-nd-cp.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định 15/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định thuộc phạm vi Bộ Khoa 
học và Công nghệ
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=216649&orggroupid=2&pageid=27160
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định số 23/2025/NĐ-CP quy định về chữ ký điện tử và 
dịch vụ tin cậy
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-23-2025-nd-cp-44261-55039?format=pdfdata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 3
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Cổng thông tin pháp luật và chính sách ngành thông tin và truyền thông — Nghị định 68/2024/NĐ-CP quy định về chữ ký số 
chuyên dùng công vụ
https://cspl.mic.gov.vn/Pages/TinTuc/tinchitiet.aspx?tintucid=138892
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 17/2026/VBHN-NĐ-BKHCN về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=219408&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 68/2024/NĐ-CP quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=210493&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 130/2018/NĐ-CP về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=194913&pageid=27160
Bộ Khoa học và Công nghệ — Luật số 20/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Giao dịch điện tử
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=208421&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 23/2025/NĐ-CP quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=212829&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 68/2024/NĐ-CP quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=210493&pageid=27160
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ — Văn bản quy phạm pháp luật — Nghị định 23/2025/
NĐ-CP
https://neac.gov.vn/vi/van-ban-qppl/_23_2025_nd-cp-617.htm
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định số 23/2025/NĐ-CP
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-23-2025-nd-cp-44261.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 23/2025/NĐ-CP quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/02/23-cp.signed.pdf
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định số 68/2024/NĐ-CP quy định về chữ ký số chuyên dùng 
công vụ
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-68-2024-nd-cp-42135-50631?format=pdf
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